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Cán bộ hưu trí tại Quảng Bình

I. Đặt vấn đề

Chúng ta có thể tự hào với quê hương Quảng Bình, một tỉnh có “biển bạc rừng vàng”, có đồng bằng “hai huyện” nhất nhì trong cả nước; có núi sông hùng vĩ với nhiều cảnh quan tự nhiên tươi đẹp vô ngần: Đèo Ngang, đèo Lý Hòa, biển Đá Nhảy, cửa biển Nhật Lệ, sông Gianh, sông Kiến Giang, động Phong Nha, núi Thần Đinh và biết bao danh sơn kỳ động khác.

Cùng trải qua biết bao biến thiên của lịch sử dân tộc, Quảng Bình hôm nay có một cương vực ổn định với diện tích 8037,6km2, chiều dài bờ biển 116,04km và dãy Trường Sơn trùng điệp chạy theo biên giới Việt Lào 201,87km. Từ đông Trường Sơn đến biển Đông, từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ, cộng đồng cư dân Quảng Bình với bề dày lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất và giàu truyền thống văn hóa đã và đang sống quần tụ trong hệ thống các làng xã, đô thị thanh bình và phát triển, đang vươn lên cùng cả dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đó là gia sản cực kỳ vô giá, các thế hệ cha anh đã ra sức lao động và đấu tranh để xây dựng, vun đắp, gìn giữ, bảo vệ hàng thiên niên kỷ mới có được. Đặc biệt là các giá trị di sản văn hóa của các danh nhân có nhiều công lao đóng góp cho quê hương Quảng Bình và danh nhân Quảng Bình đóng góp cho đất nước.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, với vinh dự và trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay, những người con quê hương Quảng Bình cần biết quý trọng, giữ gìn, phát huy bền vững và hiệu quả các giá trị vật chất và tinh thần của các danh nhân, đặc biệt là các danh nhân tiêu biểu phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội trước mắt và lâu dài. Trong đó cần phát huy hiệu quả các di sản văn hóa danh nhân phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh nhà và cả nước.

II. Đôi nét về di sản văn hóa ở Quảng Bình và sự nghiệp của các danh nhân tiêu biểu
Quảng Bình hiện nay có 51 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa và Thể thao nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận, trong đó có Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; 40 di tích lịch sử, văn hóa UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo vệ. Trong 91 di tích danh thắng, 15 di tích lịch sử, văn hóa cùng các lễ hội truyền thống gắn với sự nghiệp các danh nhân tiêu biểu.

Để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị vật chất và tinh thần của các danh nhân phục vụ cho phát triển du lịch ở tỉnh nhà, trước hết cần nhận rõ công lao, sự nghiệp tài đức của mỗi danh nhân đối với quê hương đất nước; đối với cộng đồng dân cư gắn bó mật thiết với từng di tích để mỗi người đều cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, ý thức quý trọng, tinh thần tự hào từ các bậc tiền nhân, các thế hệ cha ông để lại; đồng thời cần gắn kết bền vững mỗi di tích đó với quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh nhà. 

Trong bài viết này, với điều kiện trước mắt, chúng tôi chỉ hy vọng đề cập đôi nét về một số di tích gắn với thân thế sự nghiệp của một số danh nhân tiêu biểu để có thể khai thác, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhà, phục vụ phát triển du lịch trước mắt và lâu dài.
Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 đã đề cập đến vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ du lịch, trong đó có hệ thống các điểm du lịch và các trung tâm du lịch.

Trung tâm du lịch thành phố Đồng Hới là đầu mối xuất phát đến các điểm tham quan trong toàn tỉnh và cũng là trung tâm có nhiều điểm du lịch quan trọng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Một trong các điểm du lịch quan trọng ở trung tâm thành phố Đồng Hới mà giá trị tinh thần của nó mang ý nghĩa và tầm quốc gia, đó là di tích danh thắng Cửa biển Nhật Lệ và di tích lịch sử lũy Trấn Ninh và lũy Trường Sa.

Di tích - danh thắng Cửa biển Nhật Lệ gắn với nhiều sự kiện lịch sử và danh nhân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình lịch sử phát triển của Quảng Bình và quốc gia. Tiêu biểu là danh tướng Lý Thường Kiệt, tên thật của ông là Ngô Tuấn, quê phường Thái Hà, thành Thăng Long, Hà Nội. Ồng không phải là người Quảng Bình nhưng có công lao vô cùng to lớn trong việc đánh bại quân Chiêm Thành, lấy lại vùng đất 3 châu: Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh về với quốc gia Đại Việt (nay là vùng đất Quảng Bình và một phần đất Vĩnh Linh, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Lý Thường Kiệt còn luôn gắn bó tâm huyết với sự an nguy của vùng đất ba châu đến tận cuối đời. Năm 86 tuổi, ông qua đời vì ốm nặng, nhưng đến tuổi 85 ông còn cầm cương lên ngựa đánh dẹp quân Chiêm Thành, đưa lại sự bình yên cho 3 châu ông mới yên lòng nhắm mắt.

Công lao và những thành quả của Lý Thường Kiệt để lại, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc của Lý Thường Kiệt là di sản văn hóa vật chất và tinh thần cực kỳ quý báu đối với sự phát triển của quốc gia nói chung, đối với Quảng Bình nói riêng.

Ở trung tâm du lịch thành phố Đồng Hới, sát cạnh di tích danh thắng Cửa biển Nhật Lệ là điểm di tích lịch sử lũy Trấn Ninh và điểm di tích lịch sử lũy Sa Phụ thuộc hệ thống di tích lịch sử lũy Đào Duy Từ được hình thành trong cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh cách đây gần 4 thế kỉ, gắn liền với công lao và sự nghiệp của hai danh nhân dưới thời các chúa Nguyễn: Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật.

Đào Duy Từ đã hiến kế và đích thân tổ chức đôn đốc xây dựng lũy Trường Dục từ núi Chùa Non đến hết động cát; Phá Hạc Hải dài 9km, rộng 6m, cao 3m và lũy Nhật Lệ - Đầu Mâu (lũy Trấn Ninh) từ chân núi Đầu Mâu đến cửa sông Nhật Lệ cao 6m, dài 17km. Sau khi ông ốm và mất, Nguyễn Hữu Dật cho xây tiếp xong lũy Sa Phụ (lũy Trường Sa) và lũy An Náu, tổng chiều dài cả 4 lũy gần 30km.

Chỉ trong vòng 8 năm phục vụ chúa Nguyễn, riêng về mặt quân sự, ông đã để lại cho đời sau tác phẩm “Hổ Trướng Khu Cơ” nổi tiếng. Hệ thống lũy Đào Duy Từ không chỉ đối phó với địch họa mà còn có tác dụng tích cực phòng chống thiên tai lũ lụt và bảo tồn sinh thái. Đến nay khi nhìn vào những di tích lịch sử lũy Đào Duy Từ còn lại ở Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới, chúng ta cảm nhận những hệ thống lũy cũ như đang tham gia vào các công trình thủy nông, thủy lợi và bảo tồn sinh thái phục vụ dân sinh. Riêng lũy Trường Sa, từ cửa biển Nhật Lệ chạy theo ven biển lên đến Hải Ninh không chỉ là chiến lũy quân sự quan trọng mà còn có tác dụng ngăn bão, chắn gió cho cư dân vùng bãi ngang, hạn chế nạn cát bay lấn ruộng, góp phần ổn định địa hình ven biển. Đào Duy Từ còn để lại cho đời sau những đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật mà đã có nhiều tài liệu và các cuộc hội thảo khoa học khác đã nói đến.

Cùng với Đào Duy Từ là Nguyễn Hữu Dật, một đại công thần của chúa Nguyễn. Ông sinh năm 1603 tại Thăng Long. Lúc lên 6 tuổi, theo cha là Nguyễn Triều Văn cùng gia đình vào phò tá chúa Nguyễn ở Đàng Trong định cư ở Phúc Tín, Vạn Xuân, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Hữu Dật có công lớn cùng Đào Duy Từ xây lũy Nhật Lệ - Đầu Mâu và sau khi Đào Duy Từ mất ông đã dâng kế và đích thân tổ chức đôn đốc đắp tiếp lũy Trường Sa và lũy An Náu. Ông là người chỉ huy những trận chiến đấu trên hệ thống thành lũy mà chính ông và Đào Duy Từ cho xây đắp, đánh bại các trận tiến công của quân Trịnh để nhà Nguyễn yên tâm tổ chức phát triển kinh tế, mở mang bờ cõi về phía Nam.

Nguyễn Hữu Dật là người trí dũng song toàn, một vị tướng có tài thao lược, là người trung quân ái quốc, hiền từ, nhân nghĩa, đầy lòng vị tha, độ lượng bao dung. Nguyễn Hữu Dật còn là người cha nhân từ, có công sinh thành nuôi dưỡng và đào tạo hai người con trai là Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh thành hai vị tướng xuất chúng trong lịch sử Việt Nam. Những cống hiến của Nguyễn Hữu Dật và gia đình ông đối với đất nước Việt Nam là vô cùng to lớn. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi công ông như những vị anh hùng khai quốc.

Cùng với hệ thống lũy Đào Duy Từ mà ngày nay đã trở thành di tích lịch sử, di sản văn hóa vật chất, vùng Động Hải và một số làng mạc lân cận bên các dinh lũy phòng thủ chiến lược của chúa Nguyễn từ Nam sông Gianh đến phá Hạc Hải đã trở thành những cụm dân cư đông đúc, những nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần tấp nập. Các lễ hội, các trò chơi dân gian vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Ví như lễ hội cướp cù ở phường Đồng Phú, hội bơi trãi của các phường xã hiện nay.

Trung tâm du lịch thành phố Đồng Hới còn có nhà Bảo tàng Tổng hợp tỉnh - Bảo tàng khảo cứu địa phương, là một điểm tham quan quan trọng của khách trong nước và quốc tế. Tại đây, qua trưng bày các tài liệu, hiện vật khoa học, bảo tàng sẽ giới thiệu phục vụ quần chúng và các đối tượng khách tham quan về quá trình phát triển lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của địa phương. Trong đó có những giá trị di sản văn hóa gắn với sự nghiệp các danh nhân tiêu biểu của Quảng Bình và cả nước mà các đối tượng khách tham quan muốn nghiên cứu học tập nhưng không có điều kiện đến với các di tích và địa danh của danh nhân.

Trên đây là ba điểm du lịch quan trọng cùng với các sản phẩm văn hóa du lịch khác ở trung tâm thành phố Đồng Hới sẽ cho chúng ta khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển du lịch trước mắt và lâu dài.

Theo tuyến Quốc lộ I đến với không gian du lịch văn hóa phía Nam Quảng Bình là quần thể các di tích lịch sử - văn hóa gắn bó với danh nhân, danh tướng mà nhân dân cả nước kính yêu, quý trọng.

Ngược theo thời gian, chúng ta đến với di tích lăng mộ và miếu thờ danh tướng Hoàng Hối Khanh. Lăng mộ ông nằm gần núi An Mã, cạnh nhánh sông Kiến Giang thuộc xã Trường Thủy. Miếu thờ ông nằm trên khu đất rộng thuộc thôn Hà Thanh, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy.

Như chúng ta biết, Hoàng Hối Khanh là một danh tướng có nhiều tài năng trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao; có nhiều đóng góp quan trọng đối với đất nước trong việc đánh dẹp quân Chiêm Thành nhiều lần quấy phá ở phía Nam và đối phó chống đỡ với nạn ngoại xâm phương Bắc trong những năm cuối thế kỉ XIV và hơn 7 năm phò tá Hồ Quý Ly đầu thế kỉ XV.

Đối với quê hương Quảng Bình, từ năm 1385 lúc được vua Trần Đế chọn cử bổ làm Tri huyện Nha Nghi, Hoàng Hối Khanh đã chọn vùng đất hai bờ sông Kiến Giang làm nơi đóng huyện sở và đưa 12 dòng họ từ châu Hoan, châu Ái vào lập làng định cư hai bên bờ sông này. Đồng thời chiêu nạp nhiều nông dân nghèo đói xiêu bạt từ các nơi đến, tổ chức khai khẩn ruộng đất hoang lập nên những điền trang. Ông tổ chức các cơ sở sản xuất theo từng việc, từng nghề; dùng chính sách khuyến nông để phát triển sản xuất nông nghiệp làm ra lúa gạo tự cung tự cấp và tích trữ lương thực phòng khi có chiến tranh hay thiên tai mất mùa, tổ chức các cơ sở chế tạo vũ khí, công cụ sản xuất hay các vật dụng cung cấp phục vụ cho nhu cầu của điền trang, trang viên kiến thiết xây dựng và tổ chức cuộc sống.

Từ khi Hoàng Hối Khanh di dân mở đất lập làng định cư, lập điền trang, tổ chức sản xuất trên các vùng đất ven bờ Kiến Giang đến nay đã hơn 600 năm. Các làng quê, ruộng lúa của Lệ Thủy ngày càng trù phú sầm uất, một số làng nghề truyền thống ngày càng phát triển cả về quy mô và kỹ nghệ. Nhưng những nét sơ khai của những Kẻ Tiểu, Kẻ Đợi, Kẻ Tung, Kẻ Soi, Kẻ Tréo, Kẻ Chầu1, Nhà Phan, Nhà Vàng, Nhà Môi, Nhà Ngo2... vẫn còn và đã trở thành di sản văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần vô cùng quý giá trong đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân các làng xã hai bờ sông Kiến Giang.

Từ cách đây đã hơn 600 năm cho đến ngày nay, nhân dân các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy: xã Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang và xã Trường Thủy tôn thờ danh tướng Hoàng Hối Khanh là vị thần “Tiền hiền Khai khẩn”. Không những xây lăng mộ và miếu thờ ông, hàng năm, vào ngày giỗ ông (ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch), dân làng Thượng Phong đều long trọng tổ chức lễ hội cúng tế ông với không khí lễ hội nhộn nhịp, rộn ràng cả một vùng quê; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tôn kính ngưỡng mộ, sự biết ơn của nhân dân đối với danh tướng Hoàng Hối Khanh.

Qua Thượng Phong về xã Lộc Thủy không xa là đến với di tích miếu thờ danh nhân văn hóa Dương Văn An. Di tích có kiến trúc miếu thờ, nhà bia, trụ cổng đều khiêm tốn nhưng rất tôn nghiêm và tỏa sáng với những nội dung văn bia, câu đối ca ngợi tài năng, công đức của ông.

Dương Văn An có tuổi thơ gắn bó với làng quê trù phú lâu đời, bên dòng Kiến Giang thơ mộng. Ông đỗ đầu Tiến sĩ vào năm 34 tuổi, năm Đinh Mùi (1547) và sau đó được triều đình nhà Mạc bổ làm quan, từ quan Tri huyện đến quan Tả Thị lang bộ Lại, quan Thượng thư. Suốt đời làm quan, ông chỉ biết cứu dân giúp nước, biết tôn trọng công lao vất vả của cha ông, biết giữ điều hay, tránh điều dở. Đóng góp lớn nhất của ông đối với quê hương Quảng Bình, đối với đất nước là ông đã để lại cho thế hệ chúng ta và đời sau tác phẩm “Ô châu cận lục”, một di sản văn hóa vô giá. Đây là tập sách đầu tiên viết có hệ thống, đầy đủ và giàu cảm xúc sâu sắc về địa lý, lịch sử về quê hương con người Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã từ hơn 450 năm về trước.

Đọc “Ô châu cận lục” chúng ta thêm biết ơn và ngưỡng mộ tài năng công đức của Dương Văn An, càng tự hào và yêu quê hương đất nước, quý trọng và biết ơn các thế hệ cha ông. Cùng với tư liệu thành văn, di tích miếu thờ Dương Văn An có giá trị lớn trong việc học tập, nghiên cứu thân thế sự nghiệp của một danh nhân văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Di tích còn là nơi gắn kết cộng đồng dân cư, gắn kết với các lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương. Hằng năm, trong dịp các lễ hội, nhân dân trong vùng thường xuyên về đây hành lễ dâng hương tỏ lòng thành kính với ông và xin cho con cháu học hành đỗ đạt; giáo dục con cháu sống, lao động, học tập sao cho xứng đáng với tổ tiên.

Ở trung tâm du lịch phía Nam, chúng ta không thể không đến với di tích lăng mộ và đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên một ngọn đồi cao thuộc dãy núi An Mã thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Đền thờ của đức ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng dòng họ hiện nay được xây dựng lại ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh gọi là đền Vĩnh An hầu, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Cách khu lăng mộ từ xã Trường Thủy về khoảng 10km).

Đã có nhiều tài liệu, sách vở nói về thân thế, sự nghiệp, tài đức, công danh của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, một danh tướng kiệt xuất dưới 3 đời chúa Nguyễn. Ông sinh năm Canh Dần (1650), tại xã Chương Tín, huyện Phong Lộc, nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là con thứ 3 của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, em ruột của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, lớn lên trong gia đình 3 cha con đều là những vị tướng tài có công lao to lớn đối với quê hương, đất nước

Nguyễn Hữu Cảnh là danh tướng tiên phong mở cõi về phương Nam vào thế kỉ XVII. Thống binh bình định biên cương, dẹp yên quân Chân Lạp và Cao Miên quấy phá, chiêu dân lập ấp, xây dựng và ổn định đơn vị hành chính, vừa mở mang đất đai từ Bình Thuận - Khánh Hòa, Đồng Nai - Gia Định đến đồng bằng sông Cửu Long, đặt nền móng và xây dựng tiền đề cho việc mở mang tiếp vùng đất Nam Bộ ngày nay.

Với nhiều biện pháp hành chính, quân sự linh hoạt, hữu hiệu; với những chính sách an dân, hòa hợp dân tộc thỏa đáng, Nguyễn Hữu Cảnh đã góp phần làm rạng rỡ lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta. Nhiều tỉnh trong Nam, nơi nào có vết chân của vị tướng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đi qua hoặc nghe đến danh tính, công đức của ông, đâu đâu cũng lập đền thờ ông. Ông không những là một danh tướng mà còn được phong Thượng Đẳng Thần Khai Quốc Công Thần.

Khu lăng mộ và đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của cả nước, là di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng của Quốc gia. Nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Quảng Bình nói riêng, nhân dân nhiều tỉnh miền Nam đều luôn tâm niệm muốn được hành hương viếng mộ và đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và cụ thân sinh ông, Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật. 

Về với trung tâm du lịch phía Nam Quảng Bình, khách tham quan ai cũng mong muốn được đến thăm ngôi nhà rường đơn sơ, bình dị nhưng ấm áp tình quê của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; nơi ông sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm và hoài bão, với những năm tuổi thơ thanh bần và hiếu học.

Quảng Bình vinh dự và tự hào có được vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc và thế giới, suốt cuộc đời luôn chiến đấu vì độc lập tự do, thống nhất tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, một ký giả người Anh Peter MacDonald đã viết: “Từ năm 1944 đến năm 1975, cuộc đời của ông Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng đã làm ông trở thành một trong những thống soái lớn của tất cả các thời đại”.

Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh; khó có vị tướng soái nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở độ cao. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”3.

Sự cống hiến, tài năng, đức độ của ông; tình cảm, sự quý trọng, mến phục và ngưỡng mộ của đồng bào cả nước, của nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình thế giới đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là di sản tinh thần mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại cho quê hương Quảng Bình, cho đất nước Việt Nam. Nhân dân Quảng Bình vô cùng vinh dự, tự hào.

Quảng Bình còn nhiều di sản văn hóa khác gắn với sự nghiệp của các danh nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hay đóng góp trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội hoặc đã được nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị hoặc đang tiềm ẩn trong nhân dân. Bước đầu chúng tôi chỉ mong muốn được giới thiệu đôi nét về một số di sản văn hóa gắn với danh nhân tiêu biểu nhằm thấm nhuần sâu sắc hơn giá trị, tầm vóc của các di tích - di sản văn hóa hàm chứa nhiều giá trị vật chất và tinh thần của các danh nhân để có thể khai thác có trọng tâm, trọng điểm, đưa lại hiệu quả thiết thực vừa trước mắt, vừa lâu dài phục vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà và cả nước.

III. Khai thác giá trị di sản văn hóa của các danh nhân phục vụ phát triển du lịch

Khách du lịch đến với Quảng Bình ngày càng có chiều hướng tăng trưởng nhanh chóng, từ 243.000 khách năm 2000 lên hơn 857.000 khách năm 2010, gần 962.000 khách năm 2011. Tuy nhiên, số lượng khách chưa tương xứng với tiềm năng, khách du lịch đến với Quảng Bình chủ yếu là đến với Phong Nha, đến với biển Nhật Lệ, Bảo Ninh. Vào các dịp lễ, tết, khách nội địa còn đến với chùa Non ở núi Thần Đinh, đền Liễu Hạnh Công chúa ở đèo Ngang. Những điểm di tích lịch sử, văn hóa gắn với danh nhân, khách du lịch chưa đến nhiều, nếu không nói là còn rất khiêm tốn. Đó là thực tế khách quan trong điều kiện cơ sở hạ tầng và những sản phẩm du lịch văn hóa danh nhân còn nhiều hạn chế như hiện nay.

Cơ sở hạ tầng còn hạn chế chỉ là một nguyên nhân khách quan, nguyên nhân quan trọng khác là chưa được đầu tư thỏa đáng cho sản phẩm du lịch di sản văn hóa danh nhân một cách hợp lý và thỏa đáng. Những điểm di tích lịch sử - văn hóa gắn với danh nhân chưa trở thành địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh và của quốc gia.

Khi chúng ta nhận rõ về giá trị di sản văn hóa của các danh nhân thì vấn đề đặt ra là phát triển du lịch từ khai thác giá trị tinh thần và giá trị vật chất của các danh nhân không chỉ phục vụ cho phát triển một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng, đưa lại những lợi ích vật chất mà còn là một hoạt động văn hóa, hoạt động giáo dục lịch sử và truyền thống; giới thiệu về những sắc thái văn hóa đặc trưng của quê hương Quảng Bình và của quốc gia. Có như vậy, du lịch mới có cách nhìn trân trọng với di sản văn hóa danh nhân và trong tương lai, khách du lịch trong Nam ngoài Bắc đến với Quảng Bình không chỉ muốn đến với Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng hay bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh mà thực sự muốn đến tham quan, viếng vọng và khám phá nhiều giá trị đặc sắc qua các di sản văn hóa danh nhân ở ngay trung tâm du lịch thành phố Đồng Hới hay không gian du lịch phía Nam, phía Bắc Quảng Bình. Đó cũng là điều phù hợp với dự báo của các nhà tương lai học về đặc trưng của du lịch trong thế kỉ XXI: “Con người đang ở xu thế chuyển từ du lịch “cưỡi ngựa xem hoa” sang du lịch đi sâu vào các tầng văn hóa nhân văn, với những phương thức khám phá mới - thói quen thu thập thông tin, tìm hiểu những giá trị mới, những giá trị đảm bảo cho những di tích đó có tính nhân văn cao và có giá trị văn hóa đích thực... Và như vậy, khách du lịch trong tương lai sẽ có cách nhìn trân trọng với văn hóa, với một tinh thần cảm thụ trí thức ngày càng cao hơn”4.

Di sản văn hóa gắn với sự nghiệp các danh nhân tiêu biểu ở Quảng Bình là điều kiện, là cơ sở để tỉnh nhà phát triển du lịch với nhiều hình loại đáp ứng nhu cầu các đối tượng khách tham quan. Nhưng khai thác như thế nào cho phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, nghiên cứu, học tập... của du khách, vừa giữ gìn bền vững và phát huy tốt nhất những di sản vô giá của cha ông để lại; đồng thời bao hàm được ý nghĩa vinh danh và tri ân với các danh nhân, làm sao để du khách càng khám phá, càng thấy cuốn hút, hấp dẫn và càng muốn có dịp trở lại với mỗi di sản văn hóa danh nhân.

Thiết nghĩ, muốn làm được điều đó, các di sản văn hóa danh nhân cần được đưa vào quy hoạch và kế hoạch ưu tiên về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa song song với quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch bền vững của tỉnh nhà; đồng thời cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa danh nhân với khai thác phục vụ phát triển du lịch; mối quan hệ giữa vai trò quản lý, đầu tư của nhà nước và sự tham gia của cộng đồng.

Trước mắt, do nguồn lực kinh tế còn hạn hẹp, có thể tập trung ưu tiên đầu tư khai thác giá trị các di sản văn hóa danh nhân tiêu biểu ở trung tâm thành phố Đồng Hới và không gian du lịch phía Nam của tỉnh.

Hiện nay, các di tích lịch sử lưu niệm danh nhân nói trên đều đã và đang bị xuống cấp do địch họa, thiên tai và bụi thời gian. Những năm gần đây, được Nhà nước và nhân dân các địa phương quan tâm, một số di tích bước đầu được tu bổ, nhưng chưa có di tích nào được đầu tư trùng tu tôn tạo xứng với tầm vóc và ý nghĩa của mỗi di sản danh nhân. Chỉ có di tích lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh mới có dự án đầu tư từ năm 2011 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình làm chủ đầu tư, nhưng cũng đang ở giai đoạn lập dự án đầu tư, chưa triển khai thi công. Kiến trúc và không gian văn hóa danh nhân chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút du khách. Những thông tin về giá trị di sản văn hóa danh nhân chưa được giới thiệu, quảng bá sâu rộng, chưa tạo được tiếng vang xa hơn, sâu rộng hơn.

Từ tình hình thực tế nói trên, để khai thác hiệu quả và thiết thực giá trị di sản văn hóa danh nhân phục vụ phát triển du lịch trước mắt và lâu dài, tỉnh Quảng Bình cần sớm có quy hoạch chi tiết và xây dựng đề án bảo tồn tôn tạo cho các di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu, tạo ra những không gian văn hóa danh nhân trên các trung tâm du lịch trọng điểm, có sự kết hợp giữa di tích lịch sử, văn hóa, công trình tưởng niệm, lễ hội truyền thống…; tạo ra một “không gian thiêng” bằng các giá trị vật chất và tinh thần các danh nhân mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là nơi lưu giữ vốn quý di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo ra một sản phẩm văn hóa vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa góp phần thắt chặt các mối quan hệ cộng đồng; góp phần tạo ra sự thăng bằng cần thiết trong đời sống tâm lý - xã hội ở các làng xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới hay của một thành phố trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa cùng các tiến trình hội nhập mạnh mẽ với toàn thế giới như hiện nay.

Từ những nhận thức trên đây, chúng ta có thể đề xuất một số đề án xây dựng không gian văn hóa danh nhân ở trung tâm thành phố Đồng Hới và trung tâm phía Nam Quảng Bình.

Ở trung tâm thành phố Đồng Hới có thể đầu tư tu bổ, phục hồi một đoạn lũy Trấn Ninh, một đoạn lũy Trường Sa thuộc di tích lịch sử lũy Đào Duy Từ, tiếp cận di tích danh thắng cửa Nhật Lệ; xây dựng công trình tưởng niệm tôn vinh công thần Đào Duy Từ và danh tướng Lý Thường Kiệt; đầu tư thích đáng phòng trưng bày chuyên đề về danh nhân Quảng Bình trong Bảo tàng tỉnh, tạo không gian văn hóa cho khách tham quan thường xuyên đối với quần thể các điểm di tích: Lũy Trấn Ninh - Cửa Nhật Lệ - Lũy Trường Sa - Bảo tàng tỉnh - Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm Quảng Bình, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật thành Đồng Hới, di tích lịch sử bến đò Mẹ Suốt…

Vào những thời điểm kỉ niệm các ngày lịch sử quan trọng của tỉnh và của cả nước, ngày sinh hay ngày mất của các danh nhân tiêu biểu, tuần văn hóa - du lịch thành phố Đồng Hới… có thể tổ chức các lễ hội truyền thống hay lễ hội hiện đại gắn với tổ chức tham quan hay viếng vọng các công trình lịch sử, công trình tưởng niệm, tôn vinh danh nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Đối với trung tâm ở phía Nam Quảng Bình, ngoài dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ, nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã và đang được triển khai; cần đầu tư tu bổ tôn tạo khu lăng mộ và đền thờ Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào và gia tộc sao cho hài hòa và hợp lý. Điều đặc biệt quan tâm nữa là làm sao sớm có đề án xây dựng nhà trưng bày lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với kiến trúc đẹp, khang trang đủ đáp ứng trưng bày giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng một cách đầy đủ, trang trọng tại quê hương ông. Đồng thời gia cố, giữ gìn mãi mãi ngôi nhà của Đại tướng, kể cả cảnh quan khuôn viên ngôi nhà; nâng cấp chỉnh chu nhà trưng bày lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Hợp tác xã Đại Phong. Đồng thời có quy hoạch chi tiết tu bổ, tôn tạo và xây dựng không gian du lịch văn hóa danh nhân đối với quần thể các điểm di tích lịch sử văn hóa lưu niệm danh nhân: Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh, miếu thờ Dương Văn An, lăng mộ Thái bảo Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn; gắn với khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống (nón Quy Hậu, chiếu Tuy Lộc, chiếu An Xá, chạm Xuân Lai...), và tổ chức lễ hội cổ truyền, lễ hội hiện đại.

Biết rằng chúng ta đang còn nhiều việc phải làm trong lúc tình hình kinh tế còn khó khăn, việc đầu tư cho các công trình tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng các sản phẩm văn hóa du lịch cần phải có kế hoạch từng bước và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Nhưng chúng ta cũng đang ở thời kỳ cả nước đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Đồng Hới đang phấn đấu lên đô thị loại II, cả tỉnh đang triển khai lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nếu biết nắm bắt, bổ sung điều chỉnh các quy hoạch cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển du lịch trước mắt và lâu dài thì không những không bị những tác động ảnh hưởng hạn chế đến di sản văn hóa danh nhân mà còn tạo cơ sở và điều kiện mở rộng không gian văn hóa danh nhân và xây dựng di sản văn hóa danh nhân thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn, hiệu quả và thiết thực.

IV. Kết luận

Quảng Bình có vị trí đặc thù và mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì thế, Quảng Bình cũng là vùng đất nổi tiếng “Địa linh, nhân kiệt”. Trong hàng trăm năm đấu tranh gian khổ, anh dũng kiên cường, nhiều người con tài giỏi của các vùng miền trong cả nước và của quê hương Quảng Bình đã có những công lao to lớn, tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Bình nói riêng và đến sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Họ đã trở thành những danh tướng, danh nhân của Quảng Bình và của cả nước làm rạng rỡ cho quê hương, Tổ quốc.

Những di tích lịch sử - văn hóa gắn với sự nghiệp, công tích của các danh nhân tiêu biểu trên quê hương Quảng Bình là tài sản vô giá về vật chất và tinh thần không những của Quảng Bình mà của cả quốc gia và nhân loại.

Khai thác các giá trị vật chất và giá trị tinh thần từ những di sản văn hóa gắn với sự nghiệp, công tích của các danh nhân phục vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà, của cả nước là việc làm vô cùng cần thiết mang nhiều ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho thế hệ hôm nay và mai sau, như tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân văn con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”5, “khuyến khích đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch”6.

Cùng với đổi mới về nhận thức, rất cần có giải pháp với những việc làm tích cực, đồng bộ và toàn diện. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh cần sớm có quy hoạch chi tiết và đề án cụ thể, nghiên cứu đầu tư thích đáng cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa gắn với các danh nhân tiêu biểu, kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức không gian văn hóa danh nhân và hoạt động dịch vụ tốt nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù với những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa danh nhân.

Hy vọng trong tương lai không xa, trên các tuyến du lịch Quảng Bình, trên bản đồ du lịch Quốc gia sẽ có những điểm nhấn khó quên với không gian văn hóa danh nhân ở trung tâm thành phố Đồng Hới, không gian văn hóa danh nhân ở phía Nam Quảng Bình... thật sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan.

Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Tú, Quảng Bình Nhân vật chí, Nxb Thuận Hóa, H, 2002.

- Phan Viết Dũng, Quảng Bình thời khai thiết, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Bình, H, 2010.

- Dương Văn An, “Ô châu cận lục”, Nxb Khoa học Xã hội, HN, 1997.

- Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam Việt Nam cuối thế kỉ XVII, Nxb Đồng Nai, 1995.

- Nguyễn Quốc Hùng, Đôi điều về việc bảo tồn và phát triển du lịch tại các di sản văn hóa Việt Nam hiện nay, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1 (22), H, 2008.

- Đỗ Đức Hinh, Du lịch và Di sản văn hóa, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 2 (19), H, 2007.

- Tạp chí Thế giới Di sản, các số 10 (37), H, 2009; số 9 (48), H, 2010; số 3 (54), H, 2011; số11 (62), H, 2011; số 1-2-3-4 (64, 65, 67), H, 2012.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. H, 2011.

- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2006.

- Vĩnh Nguyên - Nguyễn Tú, Danh nhân văn hóa Quảng Bình, Nxb Thuận Hóa, 1993.

- Đại Nam nhất thống chí, Nxb Thuận Hóa, 1992.

- Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội, 1973.

- Các nhà Khoa bảng Việt Nam 1075-1919, Nxb Văn học, 1993.

- Danh tướng Việt Nam, Nxb Thanh niên, Tập 1, 2, HN, 2000.

- Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976.

- Ban Quản lý Di tích Quảng Bình, Lý lịch di tích lịch sử - văn hóa lũy Đào Duy Từ, cửa Nhật Lệ, H, 1992 và lý lịch di tích lưu niệm các danh nhân tiêu biểu.

         - Dự báo thế kỉ XXI, Nxb Thống kê, H, 1998. 
1 “Kẻ” là những cơ sở sản xuất ngoài trời chuyên cày cấy sản xuất nông nghiệp (Kẻ Tiểu, Kẻ Đội là làng Thượng Phong, Đại Phong; Kẻ Tung, Kẻ Soi, Kẻ Tréo, Kẻ Chầu là làng Tuy Lộc, Xuân Hồi.


2 “Nhà” là những cơ sở làm việc trong nhà chuyên sản xuất những công cụ, nông cụ, vật dùng như: lưỡi cày, cuốc, đồ mộc, đồ gốm, vải, tơ lụa, chiếu nón... (Nhà Phan, Nhà Vàng là làng Phan Xá, Hoàng Giang; Nhà Mòi, Nhà Ngo là làng Xuân Lai, Mai Hạ, Uẩn Áo ngày nay).


3 “Giáp - Một sự đánh giá” Peter MacDonald, bản dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt - Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng.


4 Dự báo thế kỉ XXI, Nxb Thống kê, H, 1998, tr.146-747.


5 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H 2006, tr.202.


6 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H, 2006, tr.284, 285.





